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1
Công ty TNHH 

DHPP
0313379530

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

03/08/2015 Phan Tấn Hưng Giám đốc

129/1c Ngô Chí 
Quốc, khu phố 2, 

Phường Bình Chiểu, 
Thành phố Thủ Đức, 

TPHCM

0966959147                                  dhpp@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
 Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng (có k/cấu dạng nhà) - Hạng II.
     + Công nghiệp: có k/cấu dạng nhà - Hạng II; 
Năng lượng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00060766

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
11/QĐ-SXD ngày 17/01/2022 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2

Công ty TNHH 
Thương mại Dịch vụ 
Xây dựng Việt Tín 

Phát

3603778349
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/12/2020
Nguyễn Ngọc 

Tuấn  
Giám đốc

Số 10/4D, KP 1, 
Phường Bửu Long, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0907608855
viettinphat2021@gmail

.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Lập thiết kế Quy hoạch xây dựng - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
 Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
 Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00060767

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
11/QĐ-SXD ngày 17/01/2022 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH Xây 
dựng Đầu tư Thương 
mại Nam Tiến Phát

 3603845838
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/12/2021 Nguyễn Thị Kiều
CT. Công ty 

kiêm Giám đốc

F13, tổ 53, khu phố 
4B, Phường Trảng 

Dài, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0974062300
namtienphat2408@gma

il.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
 Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00060768

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
11/QĐ-SXD ngày 17/01/2022 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

ĐỢT 02-2022-05 TỔ CHỨC



4
Công ty TNHH  

Kiểm định Xây dựng 
A-T

0315073428
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

25/05/2018
Nguyễn Phương 

Nam
Giám đốc

Số 100/30B Đường 
Tân Xuân 1, Xã Tân 
Xuân, Huyện Hóc 

Môn, TPHCM

0926003000
congtytnhhAT2018@g

mail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng II.
     + Địa chất công trình - Hạng II.

DON-00044441

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
11/QĐ-SXD ngày 17/01/2022 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

5
Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng Cửu 

Long E&C
0316598280

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

23/ 11/ 2020 Tô Quang Bảo   Giám đốc

56/16A Khu phố 2, 
TX 25, Phường 

Thạnh Xuân, Quận 
12, TPHCM

0977621251 cuulong.ec@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thuỷ lợi) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.

DON-00060769

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
11/QĐ-SXD ngày 17/01/2022 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Công ty TNHH  tư 

vấn Quy hoạch Kiến 
trúc Toàn Đạt

0315482847
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

16/01/2019
Trần Thị Mỹ 

Hạnh
Giám đốc

196 Nguyễn Trường 
Tộ, phường Tân 
Thành, quận Tân 

Phú, TPHCM

0938281101
kientructoandat@gmail.

com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Lập thiết kế Quy hoạch xây dựng - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp  - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.

DON-00060770

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
11/QĐ-SXD ngày 17/01/2022 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



7
Công ty TNHH  tư 
vấn Thiết kế Xây 
dựng Nguyên Việt

3603439963
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/01/2017 Bùi Tấn Vương
CTHĐTV kiêm 

Giám đốc

Số 66/42/6A, đường 
Bùi Trọng Nghĩa, 

KP2, phường Trảng 
Dài, Tp Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

0936111739
nguyenviet.tvxd@gmail

.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00026406

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
11/QĐ-SXD ngày 17/01/2022 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH  Xây 
dựng Khánh Thịnh 

Việt
3603186536

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/06/2014 Nguyễn Bá Hiền Giám đốc

Số 3A/9B, Khu Phố 
10, Phường Tân 

Phong, Thành Phố 
Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

0946479300
khanhthinhviet@gmail.

com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi).
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00008268

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
11/QĐ-SXD ngày 17/01/2022 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

9
Công ty TNHH 
Nghĩa Hiệp Phúc

3603267471
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/03/2015
Nguyễn Thị Kim 

Chi 
Giám Đốc

Khu A, ấp Thới Sơn, 
xã Bình Hòa, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

02513.854028 
nghiahiepphucco.ltd@g

mail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00060771

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
11/QĐ-SXD ngày 17/01/2022 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



10
Công ty TNHH tư 
vấn Và Xây dựng 

Hoàng Thư
3603707041

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/02/2020 Lê Tiến Minh Giám đốc

C31 Đường Nguyễn 
Huệ, khu phố 3, Thị 

Trấn Trảng Bom, 
Huyện Trảng Bom, 

Tỉnh Đồng Nai

0965.134159                          
Hungminhqt@gmail.co

m

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thuỷ lợi, đê điều) - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thuỷ lợi, đê điều) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00060772

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
11/QĐ-SXD ngày 17/01/2022 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

11

Công ty TNHH một 
thành viên Dịch vụ 
Thương mại Mai 

Đình

3603380653
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/05/2016 Ngô Ngọc Mạnh Giám đốc

Số B18/03, KP 5, 
Phường Tam Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0966.779052
Manhngo1979@gmail.c

om

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Năng lượng) - 
Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00060773

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
11/QĐ-SXD ngày 17/01/2022 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

12
Công ty TNHH Xây 
dựng Vạn Gia Phúc

3603316915
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/10/2015
Phan Thị Diễm 

Trang
Giám đốc

Tổ 9, ấp Bàu Mây, 
Xã Phú Thanh, 

Huyện Tân Phú, Tỉnh 
Đồng Nai

0979.395739 
Huongnguyen91kt@gm

ail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.

DON-00060774

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
11/QĐ-SXD ngày 17/01/2022 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

13
Công ty Cổ phần Đầu 
tư Quy hoạch Đô thị 

Kiến Tạo Việt
0315554594

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

08/03/2019
Đoàn Quang 

Tuyến                                            
Tổng giám đốc

231/30/08 Dương 
Đình Hội, Phường 
Tăng Nhơn Phú B, 

TPThủ Đức, TPHCM

0911588255
Duankientaoviet@gmai

l.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà công nghiệp - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng II.
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Công nghiệp - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.

DON-00038458

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
11/QĐ-SXD ngày 17/01/2022 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


